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GIỜ TỰ HỌC TIẾNG PHÁP CỦA HỌC VIÊN 

TẠI HỌC VIỆN KHOA HỌC QUÂN SỰ

TÓM TẮT 

Tự học đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong quá trình dạy-học nói chung và dạy-học ngoại 
ngữ nói riêng. Đối với học viên Học viện Khoa học Quân sự (KHQS), mặc dù thời gian tự 
học tập trung trên giảng đường hoặc thư viện khá nhiều, hiệu quả giờ tự học còn tồn tại hạn 
chế dưới nhiều góc độ. Để nâng cao chất lượng giờ tự học tiếng Pháp ngoại ngữ 2 (NN2),  
trong khuôn khổ bài báo này, chúng tôi đề xuất một số giải pháp khả thi đối với đối tượng 
học viên, điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị sẵn có của Học viện. Các giải pháp xoay 
quanh việc tạo môi trường tiếng, đa dạng hóa các hoạt động, đổi mới phương pháp kiểm tra, 
đánh giá nhằm thúc đẩy người học tự giác, tích cực củng cố, mở rộng kiến thức, rèn luyện kỹ 
năng giao tiếp, thực hiện được các nhiệm vụ với vai trò là một tác nhân xã hội. 

	 Từ khóa: giờ tự học, đa dạng hóa hoạt động, học viên học tiếng Pháp ngoại ngữ 2

1. ĐẶT VẤN ĐỀ

Ngày nay cùng với sự phát triển về mọi mặt 
của đời sống xã hội, xu hướng toàn cầu 

hóa ngày càng mạnh mẽ. Chính vì vậy, ngoại ngữ 
nói chung và tiếng Pháp nói riêng trở nên quan 
trọng và cần thiết hơn bao giờ hết. Việc đổi mới 
phương pháp giảng dạy cho phù hợp với từng đối 
tượng người học là yếu tố tiên quyết, luôn được 
các nhà sư phạm quan tâm. Phương pháp giảng 
dạy tích cực đặt việc tự học của người học lên vị trí 
quan trọng, đóng góp không nhỏ vào thành công 
của quá trình dạy-học. Đặc biệt đối với đối tượng 
học viên ở bậc đại học, tự học là chìa khóa giúp 
người học lấp lỗ hổng kiến thức, mở rộng và hoàn 
thiện hiểu biết. Tại Học viện KHQS, mặc dù học 
viên có quỹ thời gian tự học đáng kể, hiệu quả của 

việc tự học còn hạn chế nhất định. Chính vì vậy, 
trong phạm vi bài báo này, chúng tôi đề xuất một 
số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giờ tự học 
tiếng Pháp của học viên tại Học viện.

2. KHÁI NIỆM, TẦM QUAN TRỌNG 
VÀ CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN CHẤT 
LƯỢNG GIỜ  TỰ HỌC

2.1. Khái niệm “Tự học”

Chủ tịch Hồ Chí Minh là tấm gương sáng về 
tinh thần học và tự học không ngừng. Hồ Chí 
Minh quan niệm về “tự học” là “tự động học tập”.

Theo Đặng Vũ Hoạt và Hà Thị Đức (2003), tự 
học là một hình thức nhận thức của cá nhân, nhằm 
nắm vững hệ thống tri thức và kỹ năng do chính 
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người học tự tiến hành ở trên lớp hoặc ở ngoài lớp, 
theo hoặc không theo chương trình và sách giáo 
khoa đã được quy định.

Theo Barbot (1999), tự học là một quá trình 
học tập diễn ra trong khuôn khổ ở đó người học 
được cung cấp các phương tiện thiết yếu để họ có 
thể tự chủ về việc học của mình. Chất lượng tự học 
phụ thuộc vào nhiều yếu tố như tính tự giác, động 
cơ, điều kiện học tập, trong đó năng lực tự học giữ 
vai trò then chốt.

Theo Từ điển tiếng Việt (Hoàng Phê, 2020), 
“Năng lực là khả năng, điều kiện chủ quan hoặc 
tự nhiên sẵn có để thực hiện một hành động nào 
đó. Năng lực là phẩm chất tâm lý và sinh lý tạo 
cho con người khả năng hoàn thành một loại hoạt 
động nào đó với chất lượng cao”.

Philip Candy (1991) đã liệt kê 12 biểu hiện 
của người có năng lực tự học. Ông chia thành hai 
nhóm để xác định nhóm yếu tố nào sẽ chịu tác 
động mạnh từ môi trường học tập.

Hình 1. Biểu hiện của năng lực tự học

Như vậy, qua hình 1 ta có thể thấy, năng lực 
tự học bao gồm nhiều yếu tố bắt nguồn từ tính 
cách và phương pháp học của chủ thể người học. 
Năng lực tự học được cải thiện theo thời gian, kinh 
nghiệm và ý thức rèn luyện của người học. Về 
phương diện này, người dạy có thể hỗ trợ, hướng 
dẫn người học tích lũy và nâng cao khả năng tự 
học thông qua các hoạt động ngôn ngữ và kiểm 
tra, đánh giá.

2.2. Tầm quan trọng của tự học trong 
phương pháp giảng dạy tích cực

Trong phương pháp truyền thống, người học 
thụ động nên tự học đơn thuần là hoàn thành 
nhiệm vụ được giao. Phương pháp giảng dạy tích 
cực lấy người học làm trung tâm và hướng tới 
năng lực giao tiếp. Với mục tiêu ưu tiên là tương 
tác và hành động, có nghĩa là ưu tiên học cách 
tương tác, hướng người học tới hoạt động tương 
tác qua các kỹ năng, các nhiệm vụ cần hoàn thành 
vượt ra ngoài không gian lớp học và mang tính xã 
hội rất cao. Đường hướng hành động hướng tới 
quan điểm dạy-học thông qua dự án để hoàn thành 
những nhiệm vụ đặt ra, trong đó kỹ năng chỉ còn là 
phương tiện phục vụ cho mục tiêu chính. 

Bản chất của quá trình dạy học đại học có thể 
sơ đồ hoá như hình 2 sau:

Hình 2. Quá trình dạy học bậc đại học

Ta thấy rõ sự khác nhau căn bản giữa giảng dạy 
đại học với giảng dạy ở những bậc thấp hơn như 
Trung học cơ sở hay Trung học phổ thông. Để quá 
trình dạy-học đạt hiệu quả cao, nhà sư phạm phải 
tìm ra được phương pháp tối ưu nhằm biến quá 
trình học thành quá trình tự học, quá trình đào tạo 
thành quá trình tự đào tạo. Theo Từ điển Giáo dục 
học (2001): “Tự học là một bộ phận không thể tách 
rời của quá trình giáo dục”. Muốn vậy, phải lấy 
người học làm trung tâm của hoạt động dạy-học. 
Phải tạo điều kiện, môi trường cho người học làm 
chủ thể. Ở bậc đại học, kết quả của quá trình dạy-
học không thể không kể đến quỹ thời gian ngoài 
giờ học chính khoá. Điều này phụ thuộc không 
nhỏ vào chất lượng giờ tự học, tự nghiên cứu. Như 



24 KHOA HỌC NGOẠI NGỮ QUÂN SỰ
Số 44 (6/2024)

v PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY  

vậy, tự học đóng vai trò quan trọng trong suốt quá 
trình dạy-học của người học.

2.3. Các yếu tố tác động đến chất lượng giờ tự học

Người học

Chất lượng giờ tự học phụ thuộc trước hết 
vào chủ thể của quá trình tự học đó là người học. 
Người học phải có năng lực tự học, tinh thần tự 
giác, ý chí quyết tâm để lĩnh hội, tiếp nhận tri thức 
và hình thành kỹ năng cho bản thân. Người học 
phải xây dựng cho mình động cơ tự học tập đúng 
đắn, biết xác định những lỗ hổng kiến thức cũng 
như hạn chế về kỹ năng để lập kế hoạch học tập 
phù hợp. Để tự học hiệu quả, người học phải duy 
trì hoạt động này một cách đều đặn, không ngừng 
điều chỉnh nội dung, cải tiến phương pháp học tập 
sao cho phù hợp với bản thân và các thành viên 
trong nhóm. Quá trình tự học lâu dài giúp người 
học thêm tự tin, kiên trì và có chí tiến thủ trong 
học tập. 

Người dạy

Giảng dạy ở bậc đại học yêu cầu người thầy 
không chỉ có chuyên môn và kiến thức sâu rộng 
mà còn phải biết cách điều khiển quá trình nhận 
thức của người học, cho họ phương pháp tốt nhất 
để học và tự học. Chính vì thế mà trong quá trình 
dạy-học, nhất thiết phải có sự trao đổi giữa người 
dạy và người học, người dạy không nên quá áp 
đặt, đồng thời người học không nên quá thụ động. 
Người dạy ở bậc đại học nên đóng vai trò là “trọng 
tài, cố vấn”. Đối với việc tự học của người học, 
người dạy cần hỗ trợ tích cực, hướng dẫn, giao 
nhiệm vụ cho người học sao cho tương thích với 
trình độ, nội dung, chương trình học trong giờ 
chính khóa, vừa đáp ứng sở thích và quỹ thời gian 
tự học của học viên. Giáo viên không ngừng tìm 
tòi, đổi mới nội dung và phương pháp nhằm tăng 
động lực của người học, kích thích sự phát triển tư 
duy và khả năng hoạt động độc lập của người học.

Cơ sở vật chất, phương tiện, trang thiết bị

Để việc dạy-học ngoại ngữ nói chung và việc 
tự học, tự nghiên cứu nói riêng theo phương pháp 
tích cực đạt hiệu quả, giúp người học phát triển 

năng lực giao tiếp, đáp ứng chuẩn đầu ra, cơ sở 
vật chất, phương tiện, trang thiết bị đóng vai trò 
quan trọng. Không gian học tập là yếu tố chi phối 
lớn đến mức độ tập trung, tiếp thu kiến thức, khả 
năng tổ chức hoạt động nhóm. Trong thời đại 4.0, 
có vô số công cụ, phương tiện tự học như sách 
vở, mạng Internet, phần mềm dạy học, video có 
giáo viên dạy (plateformes), đào tạo trực tuyến 
(E-learning)…Tuy nhiên, người học muốn nâng 
cao hiệu quả của việc tự học cần lựa chọn linh hoạt 
các phương tiện, công cụ sao cho phù hợp với nội 
dung, mục đích học tập, nghiên cứu. 

3. THỰC TRẠNG GIỜ TỰ HỌC TIẾNG 
PHÁP NGOẠI NGỮ 2 CỦA HỌC VIÊN TẠI 
HỌC VIỆN KHOA HỌC QUÂN SỰ

Từ năm 2010, Khoa K14/Học viện KHQS có 
nhiệm vụ là giảng dạy tiếng Pháp NN2 cho học 
viên, sinh viên năm thứ 3 chuyên ngành tiếng Anh, 
tiếng Trung Quốc, tiếng Nga. Đội ngũ giảng viên 
không ngừng tạo môi trường tiếng, tìm phương 
pháp sư phạm tối ưu giúp người học tiếp cận và 
rèn luyện kỹ năng giao tiếp tiếng Pháp dễ dàng 
hơn. Từ năm 2022, đối tượng người học chỉ còn là 
học viên quân sự do Học viện dừng tuyển dân sự. 
Với chương trình đào tạo hiện nay 4,5 năm, chuẩn 
đầu ra của môn học nâng từ bậc 2 sang bậc 3 theo 
Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dành cho Việt 
Nam, tương đương với trình độ B1 theo Khung 
tham chiếu Châu Âu (CECR). Chuẩn đầu ra cao 
hơn đòi hỏi người học có kiến thức ngôn ngữ, kỹ 
năng thực hành tiếng cao hơn. Chính vì vậy, ngoài 
thời gian học trên lớp, học viên cần tận dụng tối đa 
giờ tự học mới đạt được chuẩn đầu ra của từng học 
phần môn tiếng Pháp NN2. 

Hiện nay, thời gian tự học của học viên tăng 
đáng kể so với các năm trước. Giờ tự học được 
sắp xếp vào các buổi chiều không có giờ chính 
khoá và buổi tối, trên giảng đường hoặc thư viện. 
Trên giảng đường, mỗi phòng học được trang bị 
một máy tính kết nối với máy chiếu hoặc bảng 
thông minh, hệ thống phòng máy được trang bị 
máy chiếu, máy tính, tai nghe chuyên dùng. Hệ 
thống thư viện ở khu vực Lai Xá bao gồm: hệ 
thống phòng đọc, phòng mượn sách báo, phòng 
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Internet (tầng 1); phòng đọc và mượn giáo trình, 
tài liệu (tầng 2), phòng máy kết nối Internet và 
mạng Mistel (tầng 3). Số lượng đầu sách, báo, tạp 
chí, truyện, giáo trình, tài liệu, đề tài nghiên cứu 
khoa học ngày càng tăng và cơ bản được quản lý 
số hóa, tiện cho học viên, giảng viên tra cứu, học 
tập. Cơ sở vật chất đó đang tạo điều kiện thuận lợi 
cho công tác dạy-học ngoại ngữ nói chung và tự 
học nói riêng.

Một trong những hoạt động ngoại khóa góp 
phần thúc đẩy học viên làm việc nhóm trong giờ 
tự học đó là hoạt động của Câu lạc bộ Ngoại ngữ. 
Được thành lập từ năm 2021, Câu lạc bộ Ngoại 
ngữ đang không ngừng cải tiến và đa dạng hóa 
cách thức tổ chức. Câu lạc bộ gồm các tổ ngoại 
ngữ tiếng Anh, Nga, Trung Quốc, Pháp, thường 
xuyên tổ chức các buổi học tập, giao lưu, trao đổi 
kỹ năng ngoại ngữ trong nội bộ các tổ và câu lạc bộ. 
Tổ tiếng Pháp tích cực xây dựng các chương trình 
trò chơi ngôn ngữ, giao lưu văn hoá trong khuôn 
khổ câu lạc bộ, góp phần tạo môi trường tiếng lành 
mạnh, thúc đẩy phong trào học tập và luyện tập 
trong các giờ tự học. Ngoài ra, các chương trình 
giao lưu ngoại ngữ trong và ngoài Học viện cũng 
tạo không khí sôi nổi, phát huy tính sáng tạo, tinh 
thần tập thể của học viên trong quỹ thời gian tự học.

Tuy nhiên, qua quá trình giảng dạy, trao đổi, 
thăm dò ý kiến đồng nghiệp và học viên, chúng 
tôi nhận thấy chất lượng giờ tự học tiếng Pháp 
của học viên còn tồn tại những hạn chế nhất định. 
Nguyên nhân chính là do học viên chưa nhận thức 
rõ tầm quan trọng và chưa tận dụng tối đa giờ tự 
học. Mục đích giờ tự học chủ yếu là ôn tập bài cũ 
hay đơn thuần là tự luyện các kiến thức từ vựng, 
ngữ pháp hoặc chuẩn bị hoạt động cho các giờ kỹ 
năng thực hành tiếng trên lớp. Học viên tự lập kế 
hoạch cá nhân cho quỹ thời gian tự học vì vậy nội 
dung, thời gian và phương pháp còn thiếu tính 
khoa học, thiếu các hoạt động nhóm mang tính dài 
hơi. Việc cân đối thời gian cho môn tiếng Pháp 
còn chưa phù hợp do tâm lý coi môn ngoại ngữ 
2 là không quan trọng. Mặc dù giờ tự học có sự 
quản lý của cán bộ Hệ, lớp trưởng cùng hệ thống 
caméra giám sát nhưng vẫn tồn tại hiện tượng học 
viên ngủ gật, nói chuyện, làm việc riêng, thiếu tập 

trung. Hơn nữa, do cơ sở vật chất, số lượng máy 
tính không đảm bảo để đồng loạt khai thác thông 
tin, mạng ở thư viện chập chờn, không đảm bảo 
thông suốt thường xuyên phần nào ảnh hưởng đến 
hiệu quả giờ tự học của học viên. Số lượng sách, 
báo, tạp chí, giáo trình, tài liệu tham khảo bằng 
tiếng Pháp còn hạn chế, chưa đa dạng và cập nhật 
thường xuyên nên chưa tạo được hứng thú, thói 
quen đọc cho người học. 

4. GIẢI PHÁP NÂNG CAO GIỜ TỰ HỌC 
CHO HỌC VIÊN TIẾNG PHÁP TẠI HỌC 
VIỆN KHOA HỌC QUÂN SỰ

Chất lượng giờ tự học phụ thuộc trước tiên vào 
chủ thể người học. Tuy nhiên, sự hỗ trợ, cố vấn, 
đánh giá từ phía người dạy cũng như công tác quản 
lý của Hệ, lớp trưởng, cơ sở vật chất, trang thiết 
phục vụ cho giờ tự học cũng ảnh hưởng không nhỏ 
tới hiệu quả của nó. Chính vì vậy, để giờ học đạt 
hiệu quả đòi hỏi sự đồng bộ của tất cả các yếu 
tố chủ quan cũng như khách quan nêu trên. Trong 
khuôn khổ bài báo này, chúng tôi không tham 
vọng đưa ra tất cả những giải pháp mà chỉ đề xuất 
một số giải pháp có tính khả thi, dễ áp dụng trong 
điều kiện sẵn có nhằm nâng cao chất lượng giờ tự 
học của học viên tiếng Pháp tại Học viện. Những 
đề xuất được hình thành dựa trên thực trạng và 
thông qua thăm dò ý kiến của học viên, giảng viên 
tiếng Pháp về việc tự học tiếng Pháp của học viên 
tại Học viện.

4.1. Nâng cao nhận thức, động cơ và năng 
lực tự học cho học viên

Tự học là quá trình lâu dài, đòi hỏi ở người 
học sự bền bỉ, tự giác, tính kế hoạch cao trong đó 
tích cực hóa hoạt động của người học là một trong 
những nhiệm vụ chủ yếu của người thầy. Tính tích 
cực trong học tập thể hiện ở hai mặt: tính chuyên 
cần trong hành động và tính sâu sắc trong các hoạt 
động trí tuệ. 

Để giờ tự học đạt hiệu quả, yếu tố tiên quyết 
nằm ở chính chủ thể đó là người học. Chính vì 
vậy, ngay từ khi học viên bắt đầu học tiếng Pháp 1, 
giảng viên cần giúp người học xác định tầm quan 
trọng, động cơ tự học đúng đắn nhất là đối với môn 
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ngoại ngữ hai. Hướng dẫn người học xác định mục 
đích học, lập kế hoạch cá nhân và kế hoạch của 
nhóm trên cơ sở nội dung và thời gian thực hiện 
nhiệm vụ. Giảng viên nắm bắt tâm lý, sở thích và 
năng lực tự học của từng học viên để có phương 
pháp hỗ trợ, cố vấn thích hợp. Thường xuyên động 
viên, khuyến khích người học tích cực, tự giác, 
duy trì hoạt động tự học một cách đều đặn và hiệu 
quả nhất. Người học có đủ các yếu tố như năng 
lực tự học, phương pháp tự học, đặc biệt ý thức 
tự giác, động cơ học tập sẽ là đòn bẩy mạnh mẽ, 
truyền năng lượng cho người học để giờ tự học 
luôn đạt hiệu quả cao.

Ngoài ra, môi trường tiếng tạo cho người học 
phản xạ cũng như hứng thú thực hành ngôn ngữ 
không chỉ trong giờ chính khóa mà cả giờ tự học. 
Do tính chất đặc thù, học viên Học viện KHQS 
không có nhiều dịp giao lưu với sinh viên các 
trường có sử dụng tiếng Pháp và không có điều 
kiện tiếp xúc với người bản ngữ nên việc tạo môi 
trường tiếng là hết sức quan trọng. Giáo viên với 
tư cách định hướng, cố vấn nên hỗ trợ người học 
tạo môi trường tiếng ngay trong Học viện dưới 
nhiều hình thức khác nhau.

Thứ nhất, khuyến khích học viên áp dụng một 
số giờ sinh hoạt tập thể trao đổi bằng tiếng Pháp. 
Tạo ra những sản phẩm ngôn ngữ gắn với cuộc 
sống hàng ngày của người học như các nội qui, qui 
định, các chế độ trong ngày, trong tuần được dịch 
sang tiếng Pháp. 

Thứ hai, giáo viên giới thiệu các giáo trình với 
những cấp độ tương đương với giáo trình chính Le 
Nouveau Taxi như Reflet, Pixel, Alter Ego, Merci, 
các sách luyện DELF A1, A2, B1; Gợi ý các trang 
Web như Lepointdufle.net, le francaisfacile, các 
chương trình dạy tiếng Pháp và bản tin bằng tiếng 
Pháp trên kênh FM, chương trình RFI trên kênh 
AM, các chương trình dạy tiếng Pháp trên truyền 
hình ở kênh VTV5, trang web www.apprendre.tv. 
Đặc biệt, học viên có thể theo dõi các chương trình 
trực tuyến như www.tv5monde.com/7jours hoặc 
“Français avec Pierre”, “French with Vincent”… 
Hoặc theo dõi các trò chơi truyền hình như “Les 
enfants ont réponse à tout”, “Volte Face”, “Les 

Zamours”, “Question pour un champion”, “Mot de 
passe” hoặc tham gia trò chơi trực tuyến qua địa 
chỉ https://wordwall.net. Ngoài ra, giáo viên hoàn 
toàn có thể giới thiệu những trang Vlog bằng tiếng 
Pháp phù hợp với nội dung học trên lớp, những 
trang nhật ký video ngắn được quay thủ công này 
giúp người học làm quen với ngôn ngữ của đời 
sống hàng ngày với nhiều phong cách khác nhau. 
Theo dõi thường xuyên các chương trình này sẽ 
giúp người học có phản xạ tiếng tốt và tạo được 
môi trường tiếng sát thực. 

4.2. Định hướng nội dung và hướng dẫn 
hoạt động tự học cho người học

Thực tế, học viên tại Học viện KHQS ở tập 
trung, điều này là cơ hội lớn cho nhiều hoạt động 
nhóm, tập thể. Mặc dù giờ tự học đòi hỏi người 
học chủ động tìm kiếm hoạt động tự học trên các 
phương tiện khác nhau đặc biệt qua Internet, người 
dạy nên định hướng, cố vấn, trọng tài cho các hoạt 
động của họ. Hoạt động tự học càng đa dạng càng 
tạo sự lôi cuốn, hấp dẫn và từ đó người học tự giác 
tham gia vào quá trình tự học, giảm thiểu được 
thái độ tiêu cực của họ như sự thụ động, tâm lý 
nghỉ ngơi. 

Trong phạm vi bài báo này, chúng tôi đề xuất 
các hoạt động thông qua dạy-học theo dự án, thông 
qua phim và trò chơi.

Thứ nhất, dạy-học theo dự án. Để giờ tự học 
có định hướng dài hơi hơn, việc áp dụng dạy-học 
theo dự án là khả thi đặc biệt đối với học viên học 
tập trung trong đơn vị. Giáo viên giao các nhiệm 
vụ làm việc nhóm cho người học trong giờ tự học 
như giờ chính khóa. Dự án phụ thuộc vào nội dung 
chương trình học trên lớp của từng học phần tiếng 
Pháp. Nhiệm vụ này đòi hỏi thời gian và phương 
tiện mà học viên chỉ thực hiện được trong giờ tự 
học bởi thời gian học không cho phép thực hiện 
hết các công đoạn và trên lớp học không có kết 
nối Internet. Đối với từng dự án, học viên tự lập 
nhóm làm việc của mình với số lượng tối đa 3 đến 
4 học viên. Những dạng thức, cấu trúc, từ vựng, 
những hành vi ngôn ngữ vận dụng hoàn toàn do 
nhóm thực hiện quyết định. Người học chủ động 
tìm hiểu và xác định nội dung cần chuẩn bị, tìm 
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kiếm công cụ qua các kênh khác nhau. Phân công 
trưởng nhóm và các công việc cụ thể trong nhóm, 
lộ trình hoàn thành từng nhiệm vụ phụ thuộc vào 
từng nhóm, giáo viên không nên can thiệp. Giáo 
viên chỉ hỗ trợ, tư vấn khi cần thiết, đặc biệt xác 
định thời gian nghiệm thu, đánh giá sản phẩm căn 
cứ vào nội dung lịch huấn luyện trên lớp. Trong 
bài báo này, chúng tôi gợi ý hai dự án có thể áp 
dụng đối với học phần tiếng Pháp 1 và 2. 

Hoạt động mẫu 01: 
Giao nhiệm vụ thực hiện dự án ngắn

Nội dung: Tổ chức tiệc sinh nhật ở nhà hàng
Đối tượng : Học viên học tiếng Pháp 1
Số lượng thành viên/nhóm: 3-4 học viên

Phương pháp tiến hành: 

Các nhóm học viên tự thành lập nhóm, phân công 
chuẩn bị các công đoạn để hoàn thành nhiệm vụ. Từ việc 
tìm kiếm các thực đơn có thực ở các nhà hàng kiểu Pháp, 
chuẩn bị các công cụ diễn như các quyển thực đơn, một số 
phụ kiện của các nhân vật như tạp dề, túi, thẻ tín dụng, tiền 
mặt… Với những nhiêm vụ như vậy người học tự xây dựng 
thời gian và lộ trình hoàn thành nhiệm vụ theo kế hoạch 
của nhóm. Công tác chuẩn bị hoàn toàn trong thời gian tự 
học. Giáo viên cố vấn, hỗ trợ về mặt chuyên môn và căn 
cứ chương trình môn học để xác định giờ trình bày trên lớp 
phù hợp. 

Hoạt động mẫu 02: 
Giao nhiệm vụ thực hiện dự án dài

Tên dự án: Lập kế hoạch chuyến du lịch quanh Hà Nội 
cho đoàn ngoại giao Pháp 

Đối tượng: Học viên học tiếng Pháp 2 
Số lượng thành viên/nhóm: 3 đến 4 học viên  

Phương pháp tiến hành: 

Để hoàn thành nhiệm vụ này, người học phải giải quyết 
hàng loạt vấn đề. Đây là hoạt động cần thời gian chuẩn bị 
dài hơi đòi hỏi người dạy tính toán thời gian giao nhiệm vụ 
sao cho hợp lý. Công tác chuẩn bị tùy thuộc vào dự kiến, 
xác định các nhiệm vụ từ khâu chuẩn bị nhân sự phục vụ như 
hướng dẫn viên đến tài liệu chứa các thông tin về các công 
trình lịch sử, danh lam, thắng cảnh như sách hướng dẫn du

lịch, bản đồ thành phố… Sau đó, với mỗi nội dung các nhóm 
xây dựng các kịch bản mô phỏng tình huống thực tế phù hợp 
với ngữ cảnh. Để hoàn thành kịch bản, các nhóm học viên 
lập bảng tổng hợp các hành vi ngôn ngữ và công cụ ngôn 
ngữ tương ứng. Trong suốt quá trình chuẩn bị, người học cần 
sự hỗ trợ từ phía giáo viên dưới góc độ cố vấn, trọng tài. 
Giáo viên lên kế hoạch nghiệm thu sản phẩm theo lộ trình, 
căn cứ vào nội dung học tập tương ứng trên lớp. 

Dưới đây chúng tôi gợi ý một số nhiệm vụ cụ thể và đối 
chiếu nhiệm vụ đó với chương trình học theo giáo trình chính 
mà giáo viên có thể căn cứ vào đó để xác định thời hạn hoàn 
thành của từng nhiệm vụ.

- Gọi điện hoặc trực tiếp đến công ty du lịch hỏi thông tin 
về các địa điểm du lịch, phương tiện đi lại cũng như giá cả. 
(Chương 3, Le Nouveau Taxi 1)

- Gọi điện hoặc trực tiếp đến các khách sạn để đặt 
phòng. (Chương 3, Le Nouveau Taxi 1)

-  Đặt lịch với khách. (Chương 4, Le Nouveau Taxi 1)

- Gọi điện hoặc trực tiếp đến nhà hàng để hỏi 
thực đơn và đặt chỗ. (Chương 5, Le Nouveau Taxi 1)

- Trao đổi chương trình với đơn vị đồng tổ chức (Cục Đối 
ngoại). (Chương 6, Le Nouveau Taxi 1)

- Gọi điện trao đổi với người phụ trách đoàn khách các 
thông tin liên quan để khách lựa chọn đưa ra quyết định. 
(Chương 6, Le Nouveau Taxi 1) 

Thứ hai, các hoạt động tự học thông qua phim

Chúng ta thấy rằng, phim loại hình hoạt động 
có tính giải trí cao nên dễ lôi cuốn người học, đặc 
biệt với đối tượng học viên đang ở độ tuổi 18-20. 
Chính vì vậy, đối với quỹ thời gian tự học tiếng Pháp 
NN2, giáo viên giới thiệu, gợi ý cho học viên một 
số bộ phim bằng tiếng Pháp phù hợp với lứa tuổi.

Lựa chọn thể loại phim

Giáo viên tư vấn cho học viên lựa chọn thể loại 
và độ dài của phim theo nội dung chương trình 
học, thời hạn hoàn thành nhiệm vụ được giao. 
Đối với học viên học tiếng Pháp NN2 thì việc lựa 
chọn các trích đoạn phim ngắn, có phụ đề sẽ giúp 
người học đỡ nản như phim tâm lý xã hội về tình 
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yêu, tình bạn, phim hình sự, phiêu lưu. Ngoài ra, 
những bộ phim hoạt hình nhiều tập với chủ đề 
quen thuộc của đời sống thường nhật, mỗi tập với 
những nội dung khác nhau, những câu chuyện 
ngắn sẽ không gây chán nản và mất kiên nhẫn đối 
với người học. Giáo viên cũng có thể chọn một bộ 
phim đã được chiếu ở Việt Nam trên kênh truyền 
hình hay ở rạp. Điều này sẽ tạo cho người học tâm 
lý hết sức thoải mái khi xem phim, không bị áp 
lực về việc phải tập trung để hiểu diễn biến, nội 
dung bộ phim. Chẳng hạn bộ phim do diễn viên 
Pháp nổi tiếng Louis de Funès thủ vai chính như 
phim “Cảnh sát”(La police) hay những bộ phim 
Pháp được quay tại Việt Nam nói về những dấu ấn 
lịch sử của Việt Nam có nội dung rất gần gũi với 
học viên như “Điện Biên Phủ”(Dien Bien Phu); 
“Đông Dương”(Indochine); “Bầu trời đỏ” (Le 
Ciel rouge). 

Phương pháp khai thác 

Nếu là bộ phim nhiều tập có thể giao nhiệm 
vụ theo nhóm để học viên có thể hỗ trợ nhau, 
phân công nhiệm vụ theo từng phần mà cá nhân 
thích. Tuy nhiên đối với đoạn trích ngắn phù hợp 
với làm việc riêng lẻ. Về cách khai thác các bộ 
phim, các hoạt động cần đa dạng hóa, không nên 
chỉ dừng ở tóm tắt đoạn trích phim, bộ phim. Tùy 
trình độ người học đang ở học phần tiếng Pháp 1, 
2 hay 3 mà có thể giao học viên mô phỏng một 
cảnh trong phim yêu thích như lựa chọn các đoạn 
trích trong bộ phim nhiều tập Le Petit Nicolas, 
Martin Matin,Caillou… Tổ bộ môn sẽ lồng ghép 
các phần đóng kịch này vào nội dung chương trình 
cho phù hợp. Như thế, việc giao nhiệm vụ cần phải 
triển khai sớm, ngay đầu năm học. Khai thác phim 
trong giờ tự học có thể hướng tới rèn luyện đồng 
đều các kỹ năng, đặc biệt kỹ năng nghe hiểu và 
diễn đạt nói. Giáo viên gợi ý học viên ngoài kỹ 
năng nghe có thể lựa chọn kỹ năng nói hay viết tùy 
sở thích và phân công nhiệm vụ của nhóm.

Thứ ba, tổ chức giờ tự học thông qua trò chơi 

Theo Courtillon (2004), trò chơi là một hình 
thức dạy-học ngoại ngữ hiệu quả, phát triển kiến 
thức ngôn ngữ cũng như kiến thức văn hóa không 
hề gò bó, tạo không khí học mà chơi, chơi mà học. 

Khi định hướng học viên lựa chọn trò chơi trong 
giờ tự học, giảng viên cần quan tâm đến nhiều yếu 
tố, trong đó quan trọng là mục tiêu sư phạm, trình 
độ, sở thích của học viên. Để có hiệu quả tối ưu 
nên hướng học viên những trò chơi theo nhóm, 
đơn giản, gắn với chủ đề hay kiến thức ngôn ngữ, 
kiến thức văn minh đang học trên lớp. Trò chơi 
ngôn ngữ ở nhiều dạng thức như câu đố, chơi chữ, 
trò chơi mô phỏng các chương trình truyền hình 
hay các sân chơi của sinh viên như “Rung chuông 
vàng”, “Ai là triệu phú”, “Đuổi hình bắt chữ”.

Chẳng hạn với trò chơi “Vòng quay may mắn”, 
giáo viên hướng dẫn học viên thiết kế nhiều dạng 
câu hỏi khác nhau như câu hỏi mở hay trắc nghiệm 
về kiến thức ngôn ngữ, văn minh. Với trò chơi này, 
người học sẽ quay và mũi tên chỉ vào ô nào thì 
phải trả lời câu hỏi đó. Tùy mục tiêu bài học cần 
luyện mà giáo viên hướng dẫn học viên tạo nội 
dung câu hỏi cho phù hợp. Sau đây là ví dụ cách 
tạo trò chơi này với mục đích ôn tập động từ ở thì 
tương lai đơn.

Trò chơi “Tabou” 

Đây là một trò chơi dễ thực hiện, không đòi hỏi 
nhiều thời gian chuẩn bị. Trò chơi nhằm phát triển 
kỹ năng nói và kỹ năng nghe, mở rộng kiến thức 
từ vựng. Người học có thể áp dụng trò chơi ở bất 
kỳ địa điểm nào. Để chuẩn bị, họ chỉ cần tạo ra các 
thẻ làm bằng bìa. Trên các tấm thẻ gồm từ cần tìm 
được viết đậm và những từ viết thường là những từ 
phải tránh sử dụng trong quá trình giải thích. Tuỳ 
vào chủ đề từng bài học mà giáo viên hướng dẫn 
học viên tạo ra hàng loạt từ cần đoán. Trò chơi áp 
dụng theo nhóm từ hai học viên trở lên. Một học 
viên tìm cách giải thích để thành viên khác trong 
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nhóm đoán từ cần tìm, ai đoán ra nhanh nhất là 
người chiến thắng. Sau đây là một vài mẫu thẻ học 
viên có thể sử dụng để thay đổi không khí giờ tự 
học, chủ đề tương ứng với bài 16, giáo trình chính 
Le Nouveau Taxi 1, môn tiếng Pháp 1.

4.3. Tăng cường kiểm tra, đánh giá kết quả 
giờ tự học của học viên

Để nâng cao chất lượng giờ tự học, công tác 
kiểm tra, đánh giá từ phía giáo viên đóng vai trò 
đáng kể bởi qua đó học viên mới đo lường được 
kết quả học tập của mình. Việc lựa chọn phương 
pháp kiểm tra, đánh giá kết quả giờ tự học phụ 
thuộc vào nhiều yếu tố như nội dung bài tập, mục 
đích giao nhiệm vụ, quỹ thời gian hoàn thành. Để 
tìm ra những hạn chế của giờ tự học, từ đó có giải 
pháp khắc phục kịp thời, việc kiểm tra, đánh giá 
nên tiến hành thường xuyên, liên tục và toàn diện 
trong suốt quá trình dạy-học. Kiểm tra, đánh giá 
càng chính xác, công bằng thì càng tạo động cơ, 
thái độ học tập tích cực từ phía người học. 

Trước hết, giáo viên thiết kế các bài tập mà 
học viên có thể tự kiểm tra, đánh giá. Phần bài tập 
không đủ thời gian chữa được trên lớp thì cung cấp 
đáp án cho học viên tự kiểm tra. Có thể phân công 
đánh giá đồng đẳng trên cơ sở cung cấp đáp án vào 
thời hạn mà học viên phải hoàn thành nhiệm vụ.

Ngoài ra, để tạo động lực và thúc đẩy học viên 
tích cực hơn trong giờ tự học, tổ bộ môn nên lấy 
một số điểm đánh giá kết quả nhiệm vụ giao trong 
giờ tự học để tính vào điểm quá trình. Biện pháp 
này vừa tạo áp lực vừa là động lực thúc đẩy học 
viên cố gắng rèn luyện và tập trung hoàn thành 

nhiệm vụ trong giờ tự học. Tùy dạng bài tập mà 
giáo viên có thể chấm điểm cá nhân hay của nhóm. 
Việc lấy điểm nhóm tạo cho học viên tinh thần làm 
việc nhóm, đoàn kết, vì mục đích chung.

4.4. Các đề xuất khác

Ngoài những giải pháp nêu trên, để nâng cao 
chất lượng giờ tự học, cần có sự phối hợp chặt chẽ 
của Khoa với các cơ quan chức năng trong quản 
lý, duy trì các giờ tự học và tăng cường các trang 
thiết bị, phương tiện, tài liệu học tập.

Thứ nhất, Tổ bộ môn nghiên cứu tổ chức thảo 
luận về phương pháp nâng cao chất lượng giờ tự 
học cho học viên; Luôn cải tiến, đổi mới quy trình 
dạy-học, trong đó coi giờ tự học là quỹ thời gian 
quan trọng để người học rèn luyện và phát triển kỹ 
năng ngôn ngữ. Trong biên soạn bài giảng, giảng 
viên cần xác định một cách hợp lý các nội dung 
giao trong giờ tự học như bài viết, bài tập ngữ 
pháp hay các hoạt động có tính chất học mà chơi, 
chơi mà học. Tăng cường phân công giáo viên phụ 
trách đôn đốc, nghiệm thu sản phẩm, đánh giá kết 
quả của từng nhiệm vụ mà người học phải hoàn 
thành trong giờ tự học.

Thứ hai, về công tác phối hợp với cán bộ Hệ 
trong tổ chức, quản lý hoạt động tự học. Chủ nhiệm 
bộ môn cùng giáo viên trực tiếp giảng dạy thường 
xuyên trao đổi với cán bộ Hệ, lớp trưởng các lớp 
để nắm bắt kịp thời thái độ, ý thức tự giác của từng 
học viên trong quỹ thời gian tự học. Từ đó khuyên 
răn, nhắc nhở, động viên và kịp thời hỗ trợ, giúp 
đỡ học viên tìm biện pháp tự học hiệu quả nhất. 

Thứ ba, phối hợp với các cơ quan chức năng, 
tham mưu, đề xuất bổ sung thêm nguồn tài liệu, 
sách tham khảo, sách luyện trình độ tiếng theo 
chuẩn đầu ra của môn học. Đề xuất thường xuyên 
cập nhật ở thư viện các loại báo, tạp chí bằng tiếng 
Pháp nhằm thu hút người học, tạo văn hóa đọc 
trong các giờ tự học để mở rộng kiến thức ngôn 
ngữ, văn minh, hoàn thiện các kỹ năng giao tiếp. 

5. KẾT LUẬN

Phương pháp dạy-học tích cực lấy người học 
làm trung tâm của quá trình dạy-học, đòi hỏi nhà 
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language teaching-learning in particular. At Military Science Academy (MSA), despite the fact that 
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consolidating and broadening knowledge, practicing communication skills, carrying out tasks as a 
social factor.
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sư phạm không ngừng tìm tòi, đổi mới phương 
pháp để tạo hứng thú, động cơ cho người học. 
Trong bài báo này, nhóm tác giả đề xuất một số 
giải pháp nâng cao chất lượng việc tự học của học 
viên học tiếng Pháp NN2 tại Học viện KHQS dựa 
trên cơ sở thực tế đối tượng học viên, quỹ thời gian 
tự học và điều kiện trang thiết bị, vật chất sẵn có. 
Việc nâng cao nhận thức, động cơ và năng lực tự 
học cho học viên, đa dạng hóa các hoạt động kết 
hợp với kiểm tra, đánh giá thường xuyên sẽ góp 
phần từng bước nâng cao hiệu quả giờ tự học. Tạo 
cho người học thói quen và nhu cầu tự học, có ý 
thức trách nhiệm trong hoàn thành nhiệm vụ cá 
nhân cũng như trong hoạt động nhóm sẽ là đòn 
bẩy, nâng cao chất lượng giờ tự học nói riêng và 
quá trình dạy-học nói chung. Hy vọng những đề 
xuất trên sẽ có ý nghĩa thiết thực giúp người học 
tận dụng tối đa quỹ thời gian tự học để tiếp cận, 
chiếm lĩnh tiếng Pháp một cách hiệu quả nhất./.
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